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Instructions for Petition for Sexual Assault Protection Order (Đơn Xin Lệnh Tòa 

Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) 
 

Tài liệu này sẽ được nộp vào hồ sơ của tòa án để làm hồ sơ công cộng. Tài liệu này cũng 
phải được tống đạt tận tay cho bị đơn. 
 

Nếu quý vị có phiếu lý lịch tư pháp, hồ sơ bệnh án, tờ khai của nhân chứng, hoặc các tài 
liệu khác, quý vị có thể đính kèm chúng cùng với đơn xin này. Quý vị có thể bôi xóa những 
thông tin quý vị không muốn bất cứ ai xem. 
 

Lưu ý: Nếu đương đơn đủ tiêu chuẩn để được một Domestic Violence Protection Order 
(Án Lệnh Bảo Vệ Vì Sự Bạo Hành Gia Đình), thì đương đơn không được hưởng một Sexual 
Assault Protection Order (Án Lệnh Bảo Vệ Vì Sự Hành Hung Tình Dục). Nếu đương đơn bị 

hành hung về tình dục và đương đơn và bị đơn là: 

[ ] Những người sống chung có liên hệ tình cảm vì họ là: 

[ ] phối ngẫu hoặc người sống chung hiện thời hoặc trước đây, [ ] phụ huynh của một đứa 
con chung,  
[ ] bằng hoặc lớn hơn 16 tuổi và đã/đang hẹn hò với nhau, và đang sống chung hoặc đã 
từng sống chung trong quá khứ [ ] bằng hoặc lớn hơn 16 tuổi và đã/đang hẹn hò với 
nhau, nhưng chưa từng sống chung. 

[ ] Gia đình hoặc người trong nhà vì họ là: 

[ ] người sống chung hiện thời hoặc trước đây như bạn đồng phòng [ ] họ hàng bên vợ 
hoặc chồng [ ] liên hệ máu mủ ngoài [ ] cha mẹ và con cái [ ] cha mẹ ghẻ hoặc con ghẻ [ ] 
ông bà và con cháu 

thì nên làm đơn xin thì nên làm đơn xin Domestic Violence Protection Order (Án Lệnh Bảo Vệ 
Vì Sự Bạo Hành Gia Đình) thay vào đó. 
 

Trong Đơn Thỉnh Nguyện, quý vị sẽ ghi rõ: 
 

• Ai là người cần được bảo vệ. 

• Làm sao người đó là nạn nhân của sự hành hung tình dục và người đó sợ hãi. 

• Quý vị muốn quan tòa ra lệnh bảo vệ theo cách nào. Trong tài liệu này, quý vị có thể yêu 
cầu quan tòa bắt buộc người đã hành hung tình dục đối với quý vị phải tránh xa quý vị, 
nhà, trường, sở làm của quý vị hoặc những nơi khác mà quý vị yêu cầu, và không được 
liên lạc với quý vị nữa. 

 

Muốn hội đủ điều kiện để được lệnh này, quý vị Không cần phải: 
 

• báo cáo với nhà chức trách về điều đã xảy ra. 

• vào bệnh viện hoặc bị những thương tích liên quan đến vụ hành hung tình dục đó. 

• hơn một lần bị hành hung tình dục. 
 

Mẫu đơn này có thể được sử dụng để xin được bảo vệ tạm thời ngay lập tức và một lệnh bảo 
vệ toàn phần. Nếu quý vị cần được bảo vệ ngay, và tòa thấy đây là một tình trạng khẩn cấp, tòa 
có thể cấp ngay một lệnh tạm thời có hiệu lực cho đến khi một phiên tòa được thực hiện, thường 
là trong vòng 14 ngày. Trong phiên tòa đó, tòa sẽ quyết định xem có nên cấp một Sexual Assault 
Protection Order (Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) toàn phần hay không. 
Sexual Assault Protection Order (Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) toàn 
phần có thể kéo dài đến hai năm. Bị đơn có quyền tham dự phiên tòa đó.  
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Hãy in lời khai rõ ràng! Chỉ dùng Mực Đen hoặc Xanh mà thôi. 
 

Đề Tựa (Trang 1) 
 

Điền tên của người cần được bảo vệ là “Đương Đơn.” 

• Nếu quý vị cần được bảo vệ, xin điền tên của mình vào.  

• Nếu quý vị nộp đơn xin bảo vệ cho một trẻ vị thành niên, người lớn yếu đuối, hoặc người 
lớn khác mà, vì lý do tuổi tác, khuyết tật, sức khỏe hoặc thiếu phương tiện, không thể nộp 
đơn thỉnh cầu (người lớn khác), hãy điền tên của người đó là đương đơn.  

 

Người mà quý vị muốn được bảo vệ để tránh khỏi là “Bị Đơn.” Hãy điền vào tên của bị đơn. 
 

Ai Cần Được Bảo Vệ (Câu Hỏi 1) 
 

Tòa án cần phải biết ai cần được bảo vệ. Đánh dấu vào khung thích hợp cho bản thân, trẻ 
vị thành niên, người lớn yếu đuối hoặc một người lớn khác. 

• Nếu quý vị nộp đơn cho một trẻ vị thành niên hoặc một người lớn yếu đuối hay một 
người lớn khác, quý vị phải điền vào tên của mình và liên hệ của quý vị với người đó. 
Quan tòa sẽ xác định xem việc quý vị nộp đơn thỉnh cầu cho người khác có thích hợp 
hay không. 

• Nếu quý vị nộp đơn cho một trẻ vị thành niên, quý vị cũng phải điền vào tuổi của đứa trẻ. 
 

Nơi Cư Ngụ (Câu Hỏi 2) 
 

Tòa án cần biết nơi quý vị cư ngụ để xác định xem tòa có thể cấp một lệnh bảo vệ hay không. 
Hãy đánh dấu vào một trong những khung để cho tòa biết về nơi cư ngụ hiện thời của quý vị. 
 

Các Chi Tiết Về Bị Đơn (Câu Hỏi 3) 
 

Tòa cần biết tuổi của bi đơn. Hãy đánh dấu vào một trong những khung để cho biết tuổi của 
bị đơn. 

 

Nếu bị đơn dưới 18 tuổi, tòa cần biết tên họ của phụ huynh hoặc người giám hộ của bị đơn. 
Hãy liệt kê tên của họ nếu quý vị biết. 
 

Quân Nhân hoặc Người Lệ Thuộc vào một Quân Nhân (Câu hỏi 4) 
 

Tòa cần biết nếu bị cáo là một quân nhân, một người còn lệ thuộc vào một quân nhân. Một 
quân nhân là thành viên của quân đội Hoa Kỳ, của Washington State National Guard or 
Reserves (Vệ Binh Quốc Gia hoặc Trừ Bị tại Tiểu Bang Washington). Nếu quý vị không biết, 
hãy đánh dấu vào khung “không biết”. 
 

Quan Hệ của Đương Đơn với Bị Đơn (Câu hỏi 5) 
 

Xin ghi mối quan hệ của đương đơn với bị đơn, như là hàng xóm, bạn đồng lớp, người 
đồng nghiệp, hoặc không có quan hệ. 
 

Địa Chỉ Để Gửi Giấy Tờ (Câu Hỏi 4) 
 

 Viết một địa chỉ của nơi quý vị đồng ý nhận các tài liệu pháp lý. Nếu việc tiết lộ địa chỉ của 
đương đơn có thể gây nguy cơ bị ngược đãi hoặc sách nhiễu cho đương đơn hoặc bất cứ 
người nào trong gia đình hoặc nhà của đương đơn, hãy viết một địa chỉ khác. 
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Các Vụ Án (Câu Hỏi 5)  
 

Nếu có những vụ án khác hoặc những lệnh ngăn cấm, bảo vệ hoặc cấm liên lạc khác liên 
quan đến đương đơn và bị đơn, hãy ghi tên của vụ án (tên của các bên, chẳng hạn như State v. 
Jones, Adams v. Smith), số vụ án (nếu quý vị biết), và tòa án (quận, thành phố, hoặc thượng 
thẩm), quận và tiểu bang vào những cột được dành sẵn. 
 

Xin Sexual Assault Protection Order (Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) 
(Trang 3) 
 

Đây là những loại bảo vệ khác nhau mà quý vị có thể cần. Muốn yêu cầu tòa bảo vệ, hãy 
đánh dấu vào ô ở đầu của mỗi biện pháp bảo vệ mà quý vị có thể cần và đánh dấu vào những 
ô nằm trong mỗi đoạn văn nếu thích ứng. 
 

1. Mục thứ nhất yêu cầu tòa ra lệnh cho bị đơn không được liên lạc với đương đơn. 
 

2. Mục thứ hai yêu cầu tòa loại bị đơn ra khỏi nhà, nơi làm việc, trường học hoặc nơi chăm 
sóc ban ngày của đương đơn. Nếu quý vị muốn bao gồm một nơi khác, hãy ghi thêm nơi 
đó vào ô được gọi là “nơi khác.” Đương đơn có quyền giữ kín (bí mật) địa chỉ cư ngụ của 
mình. Trên đơn xin này và trên lệnh tòa có chỗ để quý vị điền vào địa chỉ cư ngụ, nhưng 
quý vị không bắt buộc phải làm như vậy nếu việc tiết lộ địa chỉ sẽ gây nguy cơ khiến 
đương đơn hoặc gia đình của đương đơn có thể bị bị đơn ngược đãi hoặc sách nhiễu. 
Tuy nhiên, việc thực thi lệnh tòa có thể dễ dàng hơn nếu có địa chỉ. Nếu quý vị quyết định 
điền vào một địa chỉ, xin vui lòng ghi toàn bộ địa chỉ gồm cả thành phố. 

 

3. Mục thứ ba yêu cầu tòa cấm bị đơn không được cố tình đến gần hoặc cố tình ở lại trong 
vòng một khoảng cách được quy định (thí dụ, 100 feet, 2 dãy phố) từ nhà, nơi làm việc, 
trường học hoặc nơi chăm sóc ban ngày của đương đơn. Nếu quý vị muốn bao gồm 
một nơi khác, hãy ghi thêm nơi đó vào ô được gọi là “nơi khác.” 

 

4. Mục thứ tư sẽ áp dụng nếu đương đơn và bị đơn đều là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi và 
đang theo học cùng một trường. Mục này yêu cầu tòa ngăn cấm bị đơn không được đi học 
cùng trường với đương đơn và ra lệnh cho bị đơn phải chuyển đến một trường học khác. 

 

5. Mục thứ năm, “Mục khác,” là chỗ quý vị có thể ghi vào những điều không được đề cập đến 
trong các mục ở trên. 

 

Xin Bảo Vệ Khỏi Súng Đạn hay Các Vũ Khí Nguy Hiểm Khác 
 

6. Điều khoản thứ sáu yêu cầu tòa đòi buộc bị đơn phải giao nộp ngay lập tức tất cả các 
loại súng đạn, các vũ khí nguy hiểm khác, hoặc bất cứ giấy phép nào mang súng lục 
dấu kín, và cấm chỉ bị đơn không được mua hay sở hữu súng đạn, hay vũ khí nguy 
hiểm nào khác, hoặc giấy phép mang súng lục dấu kín.  

 

Xin Bảo Vệ Tạm Thời Khẩn Cấp (tối đa 14 ngày) Cho Tới Khi Có Phiên Tòa.  
 

 Đánh dấu vào khung nếu có trường hợp khẩn cấp và quý vị muốn xin tòa ban hành án lệnh 
tạm thời ngay lập tức. 
 

Trong khoảng trống dưới đây hãy đánh dấu vào các khung, giải thích sự nguy hại không 
thể phục hồi sẽ xảy ra nếu tòa không ban hành lệnh tạm thời. 
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Đánh dấu vào khung nếu quý vị muốn xin tòa ra lệnh cho bị đơn phải giao nộp ngay lập tức 
súng đạn, các vũ khí nguy hiểm khác, và các giấy phép mang súng lục dấu kín. 
 

Trong khoảng trống dưới đây hãy đánh dấu vào các khung, giải thích sự nguy hại không 
thể phục hồi sẽ xảy ra nếu tòa không ban hành lệnh tạm thời.  

 

Lời Trình Bày về Tình Trạng Hành Hung Tình Dục (Trang 6) 
 

 
 

Lời trình bày là để mô tả trước tòa tại sao đương đơn cần lệnh bảo vệ.  
 
Trước tiên đọc phần định nghĩa về “không ưng thuận,” “liên hệ tình dục” và “xâm nhập tình 

dục” trong khung ở trên lời trình bày. Kế đó, đọc qua lời trình bày trước khi quý vị bắt đầu viết. 
Có những gợi ý để giúp quý vị sắp xếp ý tưởng. 
 

• Tòa không có thông tin trừ khi quý vị cung cấp nó.  

• Quý vị càng có thể ghi nhiều chi tiết thì càng giúp ích nhiều hơn cho quan tòa.  

• Tìm cách giải thích chính xác những gì bị đơn đã làm.  

• Tìm cách dùng chính những chữ bị đơn dùng.  

 

Thí dụ: 
 

Tốt hơn là nói “Vào ngày Thứ Bảy, 5 Tháng Năm, lúc 10 giờ tối, Joe đã dùng 
sức nặng của hắn để đè tôi xuống và ép tôi phải làm tình với hắn trong phòng 
khách của tôi” thì rõ ràng hơn là “Joe hành hung tôi.” 
 
Tốt hơn là nói “Joe đã bắt buộc tôi phải sờ vào dương vật của hắn bằng cách 
nắm chặt tay tôi và ép buộc tôi phải sờ vào chỗ đó của hắn” thì rõ ràng hơn là 
“Joe bắt tôi phải sờ vào người hắn.” 

 
Tốt hơn là nói “Joe bảo nếu tôi không đồng ý làm tình với hắn, thì hắn sẽ làm tôi đau đớn. 
Hắn nói ‘Nếu cô không muốn bị đau đớn, thì phải im lặng’” thì rõ ràng hơn là “Joe đe dọa tôi. 

 

Hãy hoàn chỉnh tất cả các lời trình bày khác thích ứng. 
 

Nếu một đương đơn vị thành niên muốn tòa ngăn cấm một bị đơn vị thành niên không 
được đi học cùng trường, hãy giải thích mối nguy liên tục về thể chất hoặc khổ sở về 
tình cảm mà bị đơn có thể gây ra cho đương đơn vì đi học cùng trường. 

 

Nếu có những chi tiết được yêu cầu không thích ứng, hãy viết “Không thích ứng” vào 
phần đó. 

 

Lời trình bày về tình trạng hành hung tình dục: 

Miêu tả hành vi tình dục không được ưng thuận hoặc xâm nhập tình dục không được 
ưng thuận, và (những) ngày xảy ra theo ước tính: 
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Ký Mẫu phiếu 
 

Khi quý vị viết xong lời trình bày của mình, hãy ghi ngày hôm nay vào hàng kẻ để ghi ngày 
tháng và điền vào tên của thành phố nơi quý vị đang điền mẫu đơn này.  
 

• Ký tên vào mẫu đơn trên lằn kẻ dành cho “Chữ Ký của Đương Đơn” nếu quý vị tự nộp đơn 
cho bản thân. 

• Ký tên vào mẫu đơn trên lằn kẻ dành cho “Chữ Ký của Người Nộp Đơn Cho Đương 
Đơn” nếu quý vị nộp đơn thay cho một trẻ vị thành niên hoặc một người lớn yếu đuối 
hoặc người lớn khác. 

 

Hoàn Tất Án Lệnh Tạm Thời  
 

Nếu quý vị yêu cầu được bảo vệ ngay lập tức thì hãy điền vào mẫu Temporary Order for 
Protection and Notice of Hearing (Án Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời và Giấy Báo Ngày Tòa), mẫu 
phiếu DV 2.015. Điền theo sự hướng dẫn của mẫu phiếu đó. 

 

Nếu quý vị xin tòa ra lệnh cho bị đơn phải giao nộp súng đạn hay các vũ khí nguy hiểm 
khác, mang theo mẫu Order to Surrender Weapons (Án Lệnh Giao Nộp Vũ Khí) (và Prohibit 
Weapons (Cấm Chỉ Vũ Khí), nếu áp dụng) Được Ban Hành Không Cần Thông Báo, mẫu phiếu 
Tất Cả Mọi Vụ Án 02-030, để xin tòa hoàn tất. 
 

Ra Hầu Tòa 
 

Hãy mang theo đơn xin đã hoàn tất của quý vị và lệnh tạm thời, cùng lệnh phiếu để trống về 
việc giao nộp vũ khí và prohibit weapons (cấm chỉ mang vũ khí) tới văn phòng lục sự của tòa án 
địa phương. Họ sẽ hướng dẫn thêm cho quý vị. 
 

Dịch Vụ Tống Đạt Các Tài Liệu của Tòa 
 

Trừ phi bị đơn hay luật sư của bị đơn có mặt tại phiên tòa, việc thỉnh cầu bất cứ một án lệnh 
tạm thời nào, hay bất cứ lệnh phải giao nộp và prohibit weapons (cấm chỉ mang vũ khí) phải 
được tống đạt cho bị đơn. Bị đơn cần phải biết có những điều khoản ngăn cấm nào hiện hữu, 
khi nào và ở đâu có phiên tòa và khi nào án lệnh mãn hạn. 

 

Nếu quý vị nộp đơn thay cho một người lớn yếu đuối, trừ phi người lớn yếu đuối hay luật sư 
của người này có mặt tại phiên tòa, đơn thỉnh cầu và bất cứ án lệnh tạm thời nào và lệnh phải 
giao nộp vũ khí và prohibit weapons (cấm chỉ mang vũ khí) phải được tống đạt cho người lớn 
yếu đuối. Người lớn yếu đuối phải biết tới các điều khoản ngăn cấm nào đã được thiết lập, khi 
nào và ở đâu có phiên tòa và khi nào thì lệnh tạm thời hết hạn. Viên giám hộ của người lớn yếu 
đuối nếu có thì người đó phải được tống đạt văn thư. 
 

Nếu tòa ra lệnh bị đơn phải giao nộp và prohibit weapons (cấm chỉ mang vũ khí), thì nhân 
viên công lực địa phương phải tống đạt đến bị đơn. 

 

Nếu tòa không ra lệnh bị đơn phải giao nộp và prohibit weapons (cấm chỉ mang vũ khí), quý 
vị có thể chọn dịch vụ tống đạt bằng cách: 

 

• Nhờ cơ quan công lực giúp tống đạt văn thư miễn phí.  

• Mướn một người tống đạt văn thư chuyên nghiệp. 

• Một người khác ít nhất 18 tuổi, mà không phải là một người trong các bên thưa kiện. 

• Bằng bưu điện hoặc đăng tải, nếu trước đây quan tòa đã phán lệnh cho phép tống đạt 
bằng bưu điện hoặc đăng tải. 

 



SAi-1.015 Mandatory VI (06/2020) Vietnamese Trang 6 trên 6 Instructions for Petition for 
  Sexual Assault Protection Order 

Quý vị phải cung cấp địa chỉ của mỗi người cần được tống đạt. Nếu quý vị muốn nhờ cơ 
quan công lực tống đạt tư liệu thì hãy hoàn tất Law Enforcement Information Sheet (Bản Thông 
Tin Cho Cơ Quan Công Lực). 
 

Law Enforcement Information Sheet (Bản Thông Tin Cho Cơ Quan Công Lực) (LEIS) 
 

Quý vị phải hoàn tất Law Enforcement Information Sheet (Bản Thông Tin Cho Cơ Quan 
Công Lực) (LEIS), mẫu phiếu WPF 01.0400 Mẫu phiếu này được giữ kín và không xếp vào hồ 
sơ công cộng của tòa và không tống đạt cho bị đơn. 

• Mẫu LEIS được dùng bởi Cơ Quan Công Lực để tìm kiếm và nhận dạng bị đơn khi tống 
đạt tư liệu. 

• Mẫu này cũng được sử dụng bởi Cơ Quan Công Lực để ghi nhập án lệnh vào hệ thống 
dữ liệu dự trữ toàn tiểu bang. 

Ghi lại càng nhiều thông tin càng tốt, nhất là tên gọi, tên đệm, họ và ngày sanh. 
 

Nếu bị đơn bị khuyết tật, bị thương não bộ hay các suy yếu nào khác mà quý vị biết người đó 
cần được sự giúp đỡ đặc biệt mà cơ quan công lực có thể cung cấp khi tống đạt văn thư. Thí dụ: 
 

“Bị đơn bị thương tích não bộ. Nếu bị đơn bị hối thúc, bị đơn trở thành bất động và có 
thể không phản ứng mau lẹ, hoặc người đó có thể trở thành nói năng hung hãn. Hãy 
nhắc nhở bị đơn liên lạc với một người bạn.”  

 

“Bị đơn mắc bệnh kinh phong và tiểu đường và có thể lên cơn giật khi bị căng thẳng. Bị đơn 
không phản ứng thích hợp khi bị hối thúc và sẽ cần thời giờ để xin thuốc và các vật dụng.” 

 

Nếu quí vị biết bị đơn có súng tay hay các loại vũ khí nguy hiểm nào khác cần biết chắc 
rằng quí vị phải cho biết chi tiết rõ ràng chính xác loại súng gì và số súng. 
 

Đăng ký dịch vụ Thông Báo Tự Động cho Án Lệnh Bảo Vệ của quý vị: 

 
Sau khi tòa cấp lệnh bảo vệ tạm thời hoặc toàn phần, quý vị có thể đăng ký dịch vụ 

thông báo tự động. 
 
Được chấp thuận bởi RCW 36.28A.410, Án Lệnh Bảo Vệ WA VINE là một dịch vụ tự động cho 

phép quý vị, với tư cách đương đơn, theo dõi trạng thái của một án lệnh bảo vệ thông qua điện 
thoại hoặc internet. Quý vị cũng có thể đăng ký nhận thông báo qua điện thoại hoặc thư điện tử khi 
có thay đổi về trạng thái của một án lệnh bảo vệ. Nếu đăng ký, quý vị sẽ nhận được những thông 
báo quan trọng về tình trạng tống đạt án lệnh bảo vệ của quý vị, cảnh báo hết hạn trong vòng 90 
ngày, và nếu bị đơn trong án lệnh bảo vệ của bạn có ý định mua/chuyển nhượng một khẩu súng 
tay trong khi họ đang bị cấm và không được cho phép làm vậy. 

Để truy vấn các thông tin về án lệnh bảo vệ, hãy gọi đến số 1-877-242-4055 hoặc truy cập 

vào trang www.registervpo.com. Vì sự an toàn của chính quý vị, đừng chỉ trông chờ vào 

dịch vụ WA VPO. Nếu quý vị cảm thấy đang gặp nguy hiểm, hãy gọi cho 9-1-1. 
 

tel:1-877-242-4055
http://www.registervpo.com/

